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STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

82 

Giải quyết chế độ mai táng phí đối 

với dân công hỏa tuyến tham gia 

kháng chiến chống Pháp, chống 

Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và 

làm nhiệm vụ quốc tế hưởng trợ 

cấp theo Quyết định số 

49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

1.010456.H17 

(TTHC đặc 

thù) 

Người có 

công 

 

x  

83 

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu 

trữ 

1.013934.H17 

 

Văn thư 

và Lưu 

trữ nhà 

nước 

x  

84 

Công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị 

đặc biệt 

 

1.013937.H17 

Văn thư 

và Lưu 

trữ nhà 

nước 

  

IV 

DANH MỤC TTHC THUỘC PHẠM VI, THẨM QUYỀN CỦA SỞ VĂN 

HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH  (02 TTHC) 

 

1 

Thủ tục lấy ý kiến đối với việc sửa 

chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở 

riêng lẻ nằm trong khu vực bảo vệ 

di tích, di sản thế giới (trường hợp 

không cấp giấy phép xây dựng)  

1.014217.H17 
Di sản 

văn hóa 
 X 

2 

Thủ tục lấy ý kiến đối với việc xây 

dựng nhà ở riêng lẻ nằm ngoài khu 

vực bảo vệ di tích, nằm ngoài 

vùng đệm của khu vực di sản thế 

giới có khả năng tác động tiêu cực 

đến yếu tố gốc cấu thành di tích, 

cảnh quan văn hóa của di tích, di 

sản thế giới (trường hợp không cấp 

giấy phép xây dựng)  

1.014218.sở 

hH17 

Di sản 

văn hóa 

 

 

 

 

 

X 

V 
DANH MỤC TTHC THUỘC PHẠM VI, THẨM QUYỀN CỦA SỞ DÂN 

TỘC VÀ TÔN GIÁO (24 TTHC) 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1 

Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh 

1.012672.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

  

2 

Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến 

chương của tổ chức tôn giáo có địa 

bàn hoạt động một tỉnh 

1.0126643.H1

7 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

3 

Thủ tục đề nghị thành lập, chia, 

tách, sáp nhập, hợp  nhất tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 

động một tỉnh 

1.012661.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

  

4 

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành là 

người đang bị buộc tội hoặc người 

chưa được xóa án tích 

1.012659.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

  

5 

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo 

tập trung của người nước ngoài cư 

trú hợp pháp tại Việt Nam 

1.012658.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

  

6 

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại 

diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung của người nước ngoài cư trú 

hợp pháp tại Việt Nam 

1.012658.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

7 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung của 

người nước ngoài cư trú hợp pháp 

tại Việt Nam trong địa bàn một tỉnh 

1.012656.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

8 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung của 

người nước ngoài cư trú hợp pháp 

tại Việt Nam đến 

1.012653.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

9 

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá 

nhân nước ngoài vào Việt Nam 

thực hiện hoạt động tôn giáo ở một 

tỉnh 

1.012648.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

10 

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu 

hành là người nước ngoài đến giảng 

đạo cho tổ chức được cấp chứng 

1.012646.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  
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STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở 

một tỉnh 

11 

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

1.012645.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

12 

Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc 

1.012644.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

13 

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp 

nhân phi thương mại cho tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

1.012641.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

  

14 

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh theo quy định của hiến 

chương 

1.012639.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

  

15 

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo quy định của 

hiến chương của tổ chức 

1.012637.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

  

16 

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà 

tu hành là người nước ngoài đến 

giảng đạo cho nhóm người nước 

ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung 

1.012655.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

17 

Thủ tục đề nghị cho người nước 

ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo 

ở Việt Nam 

1.012660.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

18 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở nhiều xã thuộc một tỉnh 

1.012607.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

19 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ 

ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức 

1.012606.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  
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STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

ở nhiều xã thuộc một tỉnh hoặc ở 

nhiều tỉnh 

20 

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa 

bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có quy 

mô tổ chức ở nhiều xã thuộc một 

tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 

1.012605.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

21 

Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ 

chức có địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

1.012632.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

  

22 

Thủ tục đăng ký người được bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 

việc đối với các trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 34 của Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo 

1.012632.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

23 

Thủ tục đăng ký người được bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 

việc của tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

1.012629.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

24 

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng 

về tôn giáo cho người chuyên hoạt 

động tôn giáo 

1.012628.H17 

Tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

X  

VI 
DANH MỤC TTHC THUỘC PHẠM VI, THẨM QUYỀN CỦA BAN AN 

TOÀN THỰC PHẦM (33 TTHC) 

1 

Đăng ký nội dung quảng cáo đối 

với sản phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

1.013851.H17 

 

An toàn 

thực 

phẩm (Y 

tế) 

X  

2 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ 

1.013855.H17 

 

An toàn 

thực 

phẩm (Y 

tế) 

 X 
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5 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

29 
Đăng ký khai tử có yếu tố nước 

ngoài tại khu vực biên giới 
1.004827.H17 

Hộ tịch X 
 

30 Đăng ký giám hộ 1.004837.H17 
Hộ tịch X 

 

31 Đăng ký chấm dứt giám hộ 1.004845.H17 
Hộ tịch X 

 

32 

Thay đổi, cải  chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc 

1.004859.H17 

Hộ tịch X 

 

33 Đăng ký lại kết hôn 1.004746. H17 
Hộ tịch X 

 

34 Đăng ký giám sát việc giám hộ 
13.000323.H1

7 

Hộ tịch X 
 

35 
Đăng ký chấm dứt giám sát việt 

giám hộ 
3.000322.H17 

Hộ tịch X 
 

III 
DANH MỤC TTHC THUỘC PHẠM VI, THẨM QUYỀN CỦA SỞ DÂN 

TỘC VÀ TÔN GIÁO (11 TTHC) 

1 Công nhận người có uy tín 1.012222 
Công tác 

Dân tộc 

 
X 

2 
Đưa ra khỏi danh sách và thay 

thế, bổ sung người có uy tín 
1.012223 

Công tác 

Dân tộc 

 
X 

3 
Thủ tục đăng ký hoạt động tín 

ngưỡng 
1.012592 

Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

 
X 

4 
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động 

tín ngưỡng 
1.012591 

Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

 
X 

5 
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo 

tập trung 
1.012590 

Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

 
X 

6 

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại 

diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung tại một xã 

1.012585 

Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

X 

 

7 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung trong 

địa bàn một xã 

1.012584 

Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

X 

 

8 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa 

bàn xã khác 

1.012582 

Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

 

X 
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6 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

9 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ 

ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký có quy mô tổ 

chức ở một xã 

 

1.013798 

Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

 

X 

10 

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài 

địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có 

quy mô tổ chức ở nhiều xã thuộc 

một tỉnh 

1.013797 

Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

 

X 

11 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc, tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một xã 

1.013796 

Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

 

X 

IV 
DANH MỤC TTHC THUỘC PHẠM VI, THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY 

DỰNG (  53 TTHC) 

1   Công nhận Ban Quản trị nhà 

chung cư  1.012888. H17 

Nhà ở và 

công sở 

X  

2   Gia hạn hoạt động cảng, bến 

thủy nội địa  

1.009444. H17 

Hàng hải 

và đường 

thủy nội địa 

X  

3   Đăng ký phương tiện lần đầu 

đối với phương tiện chưa khai 

thác trên đường thủy nội địa  1.004088. H17 

Hàng hải 

và đường 

thủy nội địa 

X  

4   Đăng ký phương tiện lần đầu 

đối với phương tiện đang khai 

thác trên đường thủy nội địa  1.004047. H17 

Hàng hải 

và đường 

thủy nội địa 

X  

5   Đăng ký lại phương tiện trong 

trường hợp chuyển từ cơ quan 

đăng ký khác sang cơ quan 

đăng ký phương tiện thủy nội 

địa  1.004036. H17 

Hàng hải 

và đường 

thủy nội địa 

X  

6   Đăng ký lại phương tiện trong 

trường hợp phương tiện thay 

đổi tên, tính năng kỹ thuật  2.001711. H17 

Hàng hải 

và đường 

thủy nội địa 

X  
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